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NỘI DUNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/…../TT-NHNN ngày … tháng … năm 20… 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


[bookmark: dieu_01]01. NHÓM CHỈ TIÊU TÍN DỤNG
0101. Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 
(a) Cho vay; 
(b) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có 
giá khác; 
(c) Cho thuê tài chính; 
(d) Bao thanh toán; 
(đ) Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 
 (e) Thư tín dụng (bao gồm số dư nhận nợ/nhận nợ bắt buộc của khách hàng với tổ chức tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng/ủy thác phát hành thư tín dụng và số dư thương lượng thanh toán của tổ chức tín dụng với khách hàng.   
(f) Phát hành thẻ tín dụng; 
(g) Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 
(h) Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
2. Phân tổ chủ yếu
- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Thời hạn (ngắn hạn/trung và dài hạn);
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vùng kinh tế - xã hội.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính.
0102. Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm:
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tỷ lệ phần trăm hay số lần thay đổi của dư nợ tín dụng tại một thời điểm nhất định so với thời điểm trước đó.
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng bằng chỉ số phát triển dư nợ tín dụng trừ đi một hoặc một trăm. 
b) Phương pháp tính:
	Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (%)
	=
	
Dư nợ tín dụng cuối kỳ báo cáo
	×
	100 - 100

	
	
	Dư nợ tín dụng (cuối quý trước, cuối năm trước, cùng kỳ năm trước)
	
	


2. Phân tổ chủ yếu
- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Thời hạn (ngắn hạn/trung và dài hạn);
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vùng kinh tế - xã hội.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính.
02. NHÓM CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG VỐN
0201. Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Khái niệm, phương pháp tính
Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.
2. Phân tổ chủ yếu
- Loại tiền tệ (đồng Việt Nam/ngoại tệ);
- Đối tượng (tổ chức kinh tế/dân cư);
- Thời hạn (không kỳ hạn/có kỳ hạn);
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vùng kinh tế - xã hội.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính.
03. NHÓM CHỈ TIÊU LÃI SUẤT
0301. Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng
1. Khái niệm, phương pháp tính
Lãi suất là giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Lãi suất tiền gửi là tỷ lệ giữa số tiền lãi và số tiền gửi. Lãi suất phát hành giấy tờ có giá là tỷ lệ giữa số tiền lãi và số vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá. Lãi suất cho vay là tỷ lệ giữa số tiền lãi và số tiền cho vay. 
Phương pháp tính:	
Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá và lãi suất cho vay được báo cáo theo mức lãi suất trả sau. Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá và lãi suất cho vay quý/năm đối với từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân giản đơn của các mức lãi suất của các tháng trong quý/năm đối với từng loại kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá và lãi suất cho vay tháng đối với từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giữa số dư tiền gửi/số dư phát hành giấy tờ có giá/dư nợ cho vay với lãi suất tiền gửi/lãi suất phát hành giấy tờ có giá/lãi suất cho vay tương ứng áp dụng cho khoản tiền gửi/phát hành giấy tờ có giá/cho vay đó.
Công thức tính:
Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá, lãi suất cho vay quý/năm được tính như sau:

Lãi suất quý/năm   
Trong đó: Ti là lãi suất tháng thứ i, n là số tháng trong kỳ (nếu là lãi suất quý thì n=3, nếu là lãi suất năm thì n=12).
Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá, lãi suất cho vay tháng Ti được tính như sau:

Ti 
Trong đó: Aj là số dư tiền gửi/số dư phát hành giấy tờ có giá/dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng; Lj là lãi suất tương ứng áp dụng cho khoản tiền gửi/phát hành giấy tờ có giá/cho vay đó.
2. Phân tổ chủ yếu
- Lãi suất (tiền gửi/phát hành giấy tờ có giá/cho vay);
- Loại tiền tệ;
- Kỳ hạn.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Chính sách tiền tệ.
 0302. Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng
1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Khái niệm
Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng là lãi suất bình quân của các khoản cho vay, gửi tiền giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng đối với từng loại tiền theo từng kỳ hạn nhất định.
b) Phương pháp tính 
Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng được tính như sau:

Lãi suất bình quân quý/năm   
Trong đó: Ti là lãi suất bình quân tháng thứ i, n là số tháng trong kỳ (nếu là lãi suất bình quân quý thì n=3, nếu là lãi suất bình quân năm thì n=12).

Ti 
Trong đó: Ni là lãi suất bình quân ngày thứ i trong tháng, m là số ngày làm việc trong tháng.
Công thức tính Ni (phương pháp bình quân gia quyền):

Ni 
Trong đó: Ai là doanh số giao dịch của món thứ i trong ngày; Li là lãi suất của món giao dịch thứ i tương ứng với i =1, 2, 3, …, k.
2. Phân tổ chủ yếu
- Loại tiền tệ (VND, USD).
- Kỳ hạn (Qua đêm, 01 tuần, 02 tuần, 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng).
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Giao dịch.
04. NHÓM CHỈ TIÊU THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ
0401. Tổng phương tiện thanh toán
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm:
Tổng phương tiện thanh toán (M2) gồm tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng; các khoản tiền gửi của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các loại giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành cho các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam.
b) Công thức tính:
	Tổng phương tiện thanh toán (M2)
	=
	Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng
	+
	Tiền gửi
	+
	Các loại 
giấy tờ có giá



	Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống
ngân hàng
	=
	Tổng số tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành
	-
	Tiền mặt tồn quỹ tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


2. Kỳ công bố: Quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dự báo, thống kê- Ổn định tiền tệ, tài chính.
0402. Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm:
Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán là tỷ lệ phần trăm hay số lần thay đổi của tổng phương tiện thanh toán theo thời gian.
Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán được tính bằng chỉ số phát triển tổng phương tiện thanh toán trừ đi một (nếu tính theo số lần) hoặc một trăm (nếu tính theo phần trăm).
b) Công thức tính:
	IM2 (%)
	=
	
   M2t
	×
	100 - 100

	
	
	   M2t-1
	
	


Trong đó:
IM2: Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán;
M2t: Tổng phương tiện thanh toán cuối kỳ báo cáo;
M2t-1: Tổng phương tiện thanh toán đầu kỳ báo cáo.
2. Kỳ công bố: Quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Dự báo, thống kê- Ổn định tiền tệ, tài chính.
0403. Số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm:
- Thẻ ngân hàng đang lưu hành là số lượng thẻ đã được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo phát hành và đang lưu hành (có thể sử dụng được), không bao gồm các thẻ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử dụng, các thẻ đã bị đóng/hủy bỏ theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tự đóng/hủy bỏ.
- Thẻ nội địa được hiểu là các thẻ do tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành có sử dụng BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp.
- Thẻ quốc tế được hiểu là thẻ có sử dụng BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp.
b) Phương pháp tính:
- Thống kê tổng số lượng thẻ đã được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo phát hành và đang lưu hành tính đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, phân theo các loại thẻ: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng nội địa, thẻ trả trước nội địa, thẻ nội địa khác (thẻ không phân loại được vào thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ trả trước quốc tế, thẻ quốc tế khác (thẻ không phân loại được vào thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước).
2. Phân tổ chủ yếu
- Thẻ nội địa, thẻ quốc tế.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Thanh toán.
0404. Tổng số lượng giao dịch và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt theo các phương tiện thanh toán (TTKDTM)
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm:
Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch TTKDTM theo các phương tiện thanh toán là giao dịch TTKDTM trong việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền giữa các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thực hiện qua các phương tiện TTKDTM: séc, thẻ ngân hàng, lệnh chi và ủy nhiệm chi, nhờ thu và ủy nhiệm thu và phương tiện thanh toán khác.
b) Phương pháp tính: 
Thống kê số lượng và giá trị TTKDTM nội địa được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo thực hiện trong kỳ báo cáo. Một giao dịch thanh toán trong phần thống kê này được hiểu là việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền giữa các tổ chức, cá nhân. Thống kê về “giao dịch thanh toán” không bao gồm các giao dịch gửi, rút tiền từ tài khoản bằng séc, thẻ hoặc giao dịch chuyển tiền mà người gửi và người nhận là một (một khách hàng có một hoặc nhiều tài khoản tại cùng một tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng khác), đồng thời không bao gồm các khoản thanh toán giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo và khách hàng (như các khoản cho vay, trả nợ tiền vay,…). Các khoản chuyển vốn của bản thân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo cũng được thống kê vào các chỉ tiêu. Các Lệnh chuyển Có được coi như Lệnh chi, các Lệnh chuyển Nợ được coi như Nhờ thu. Tuy nhiên, các khoản chuyển vốn để quyết toán các giao dịch thanh toán liên chi nhánh hoặc liên ngân hàng của khách hàng phải được loại khỏi thống kê do đã được thống kê một lần ở phần giao dịch của khách hàng. Đối với các lệnh thanh toán theo gói hoặc theo lô, một giao dịch thanh toán riêng lẻ trong đó được tính là một giao dịch thanh toán.
2. Phân tổ chủ yếu
Theo phương tiện thanh toán: Séc; Thẻ ngân hàng; Lệnh chi, ủy nhiệm chi; Nhờ thu, ủy nhiệm thu và phương tiện thanh toán khác.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Thanh toán.
0405. Thanh toán chuyển tiền song phương
1.  Khái niệm
Số liệu về thanh toán chuyển tiền song phương là báo cáo thống kê tổng hợp doanh số các giao dịch về thanh toán, chuyển tiền phát sinh trong kỳ báo cáo giữa Việt Nam với các đối tác song phương phân theo quốc gia, vùng lãnh thổ bằng các loại ngoại tệ tính quy đổi theo USD.
2. Phân tổ chủ yếu
3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân).
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Hợp tác quốc tế. 
05. NHÓM CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
0501. Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ
1. Khái niệm
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hàng ngày và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Kỳ công bố: Hàng ngày.
Trường hợp cần thu thập, tổng hợp số liệu tỷ giá trung tâm bình quân theo định kỳ tháng, quý, năm để phục vụ báo cáo thống kê, đề nghị Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính tính toán số liệu tỷ giá trung tâm bình quân theo phương pháp bình quân giản đơn trên cơ sở nguồn số liệu tỷ giá trung tâm hàng ngày mà Ngân hàng Nhà nước công bố (trừ các ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 
3. Nguồn số liệu: Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Chính sách tiền tệ.
06. NHÓM CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CÁC TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (KHÔNG BAO GỒM TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ, NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM)
0601. Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng
1. Khái niệm, phương pháp tính:
a) Khái niệm:
 Nợ xấu là nợ xấu đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán (nợ xấu nội bảng) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng, gồm nợ thuộc các nhóm 3, 4, 5. 
b) Phương pháp tính:
Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5.
2. Kỳ công bố: Quý (trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc quý báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0602. Tốc độ tăng trưởng của vốn điều lệ/vốn được cấp
1. Khái niệm: 
Tốc độ tăng trưởng của vốn điều lệ/vốn được cấp là tỷ lệ phần trăm thay đổi của vốn điều lệ/vốn được cấp tại các tổ chức tín dụng trong một kỳ so với cuối năm trước đó. Chỉ tiêu này phản ánh sự mở rộng nguồn vốn điều lệ/vốn được cấp của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0603. Số tuyệt đối của vốn điều lệ/vốn được cấp
1. Khái niệm, phương pháp tính:
Là tổng số vốn điều lệ hoặc vốn được cấp của các tổ chức tín dụng tại một thời điểm nhất định, được xác định trên cơ sở báo cáo cân đối tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0604. Tốc độ tăng trưởng của vốn tự có
1. Khái niệm, phương pháp tính: Tốc độ tăng trưởng của vốn tự có là tỷ lệ phần trăm thay đổi của vốn tự có của các tổ chức tín dụng trong một kỳ so với cuối năm trước đó.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0605. Số tuyệt đối của vốn tự có
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tổng vốn tự có của các tổ chức tín dụng tại một thời điểm nhất định. Vốn tự có được xác định theo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0606. Tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản có
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tỷ lệ phần trăm thay đổi của tổng tài sản có của các tổ chức tín dụng trong một kỳ so với cuối năm trước, phản ánh mức độ mở rộng tài sản của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0607. Số tuyệt đối của tổng tài sản có
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tổng giá trị tài sản có của các tổ chức tín dụng tại một thời điểm nhất định.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0608. Tỷ lệ an toàn vốn
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tỷ lệ an toàn vốn là tỷ lệ phần trăm giữa vốn tự có và tổng tài sản có rủi ro theo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, phản ánh mức độ đủ vốn để bù đắp rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0609. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là tỷ lệ phần trăm giữa tổng dư nợ cho vay và tổng tiền gửi theo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, phản ánh khả năng đáp ứng thanh khoản từ nguồn tiền gửi của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo; riêng số liệu kỳ tháng 12 hàng năm, thời hạn công bố trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0610. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn là tỷ lệ phần trăm giữa tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn trừ đi tổng nguồn vốn trung hạn và dài hạn so với nguồn vốn ngắn hạn theo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, phản ánh mức độ sử dụng vốn huy động ngắn hạn để thực hiện cho vay trung hạn và dài hạn của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: Tháng (trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo; riêng số liệu tháng 12 hàng năm, thời hạn công bố là 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo).
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
07. NHÓM CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
0701. Hệ số ROA - Lợi nhuận trên Tổng tài sản
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
ROA là tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế và tổng tài sản, đánh giá hiệu quả sinh lợi trên tổng tài sản của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: 
- Quý I, II, III (trong vòng 50 ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo);
- Cả Năm (Trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).
3. Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
0702. Hệ số ROE - Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
ROE là tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu, đánh giá khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các tổ chức tín dụng.
2. Kỳ công bố: 
- Quý I, II, III (trong vòng 50 ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo);
- Cả Năm (trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).
3. Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
08. NHÓM CHỈ TIÊU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
0801. Cán cân thanh toán quốc tế
1. Khái niệm, phương pháp tính
Cán cân thanh toán quốc tế là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Bảng cán cân thanh toán quốc tế gồm các hạng mục sau:
a) Cán cân vãng lai
Hàng hóa: Xuất khẩu FOB
Hàng hóa: Nhập khẩu FOB
Hàng hóa (ròng)
Dịch vụ: Xuất khẩu
Dịch vụ: Nhập khẩu
Dịch vụ (ròng)
Thu nhập (Thu nhập sơ cấp): Thu
Thu nhập (Thu nhập sơ cấp): Chi
Thu nhập (Thu nhập sơ cấp) (ròng)
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp) (ròng)
b) Cán cân vốn
Cán cân vốn: Thu
Cán cân vốn: Chi
Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn
c) Cán cân tài chính
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
Đầu tư trực tiếp (ròng)
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
Vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ
Chứng khoán nợ
Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
Vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ
Chứng khoán nợ
Đầu tư gián tiếp (ròng)
Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): Tài sản có Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): Tài sản nợ Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (ròng) Đầu tư khác: Tài sản có
Tiền và tiền gửi
Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
Ngắn hạn
Dài hạn
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/phải trả khác
Đầu tư khác: Tài sản nợ
Tiền và tiền gửi
Vay, trả nợ nước ngoài
Ngắn hạn
Dài hạn
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/phải trả khác
Đầu tư khác (ròng)
d) Lỗi và sai sót
đ) Cán cân tổng thể
e) Dự trữ và các hạng mục liên quan
Tài sản dự trữ
Tín dụng và vay nợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế
Tài trợ đặc biệt
Phương pháp tính:
Nguyên tắc lập cán cân thanh toán quốc tế:
- Phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam;
- Đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán quốc tế là Đồng Đô la Mỹ (USD);
- Tỷ giá quy đổi Đồng Việt Nam (VND) sang USD là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo;
- Quy đổi các ngoại tệ không phải USD sang USD được thực hiện như sau:
+ Quy đổi ngoại tệ sang VND theo tỷ giá tính chéo của VND so với loại ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước công bố để tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu áp dụng trong kỳ báo cáo;
+ Sau khi quy đổi sang VND, việc quy đổi sang USD được thực hiện theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
- Thời điểm thống kê các giao dịch là thời điểm thay đổi quyền sở hữu giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam;
- Giá trị của giao dịch được xác định theo nguyên tắc thị trường tại thời điểm giao dịch.
Các mối quan hệ hạch toán cơ bản trong cán cân thanh toán:
- Cán cân vãng lai gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ, thu nhập của người lao động, thu nhập từ đầu tư, chuyển giao vãng lai.
Công thức tính:
	Cán cân vãng lai (A)
	=
	Hàng hóa (ròng)
	+
	Dịch vụ (ròng)
	+
	Thu nhập (thu nhập sơ cấp) (ròng)
	+
	
Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng)


	Hàng hóa (ròng)
	=
	Xuất khẩu hàng hóa (FOB)
	-
	
Nhập khẩu hàng hóa (FOB)


	Dịch vụ (ròng)
	=
	Xuất khẩu dịch vụ
	
	
Nhập khẩu dịch vụ


	Thu nhập (thu nhập sơ cấp) (ròng)
	=
	Thu (thu nhập sơ cấp)
	-
	
Chi (thu nhập sơ cấp)


	Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng)
	=
	Thu từ chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp)
	-
	Chi chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp)


- Cán cân vốn gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và không cư trú về chuyển giao vốn và mua, bán các tài sản phi tài chính, phi sản xuất của khu vực Chính phủ và khu vực tư nhân.
Công thức tính:
Cán cân vốn (B) = Thu cán cân vốn - Chi cán cân vốn
- Cán cân tài chính gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú về đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, giao dịch phái sinh tài chính, vay, trả nợ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gửi.
Công thức tính:
	Cán cân tài chính (C)
	=
	Đầu tư
trực tiếp
(ròng)
	+
	Đầu tư
gián tiếp
(ròng)
	+
	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong
dự trữ) (ròng)
	+
	Đầu tư
khác (ròng)

	Đầu tư trực tiếp (ròng)
	=
	Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (tài sản có)
	+
	Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (tài sản nợ)
	 

	Đầu tư gián tiếp  (ròng)
	=
	
Đầu tư gián tiếp nước ngoài (tài sản có)
 
	+
	
Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam (tài sản nợ)
 
	 

	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (ròng)
	=
	
Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (tài sản có)
 
	+
	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (tài sản nợ)
	 


Đầu tư khác gồm các giao dịch vay, trả nợ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gửi giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam.
Công thức tính:
	Đầu tư khác
(ròng)
	=
	Đầu tư khác (tài sản có)
	+
	
Đầu tư khác (tài sản nợ)
 


Lỗi và sai sót là phần chênh lệch giữa tổng của cán cân vãng lai, cán cân vốn, cán cân tài chính với cán cân thanh toán tổng thể.
Công thức tính:
Lỗi và sai sót (D) = E - (A + B + C).
- Cán cân tổng thể (E): Được xác định bằng thay đổi dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo (E = -F).
- Dự trữ và các hạng mục liên quan (F): Được xác định bằng thay đổi dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo.
2. Kỳ công bố: Quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
- Chủ trì: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính
- Phối hợp: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
09. NHÓM CHỈ TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
0901. Tỉ lệ quy trình nghiệp vụ cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số
1. Khái niệm, phương pháp tính
Đây là chỉ số đo lường mức độ hoàn thành các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số so với tổng số quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. Chỉ số này phản ánh khả năng khách hàng có thể thực hiện các giao dịch hoặc dịch vụ hoàn toàn trên nền tảng số mà không cần tương tác trực tiếp
Chỉ số này đánh giá hiệu quả của việc chuyển đổi số trong việc cung cấp dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ứu hóa hoạt động kinh doanh.
Công thức tính:
	Tỷ lệ số hóa
	=
	Số lượng quy trình được số hóa hoàn toàn
	x 100%

	
	
	Tổng số quy trình nghiệp vụ
	


Phương pháp đánh giá hiệu quả:
- Phân loại quy trình nghiệp vụ theo mức độ số hóa:
· Mức 0: Chưa số hóa
· Mức 1: Cung cấp thông tin trên kênh số
· Mức 2: Tương tác một chiều trên kênh số
· Mức 3: Tương tác hai chiều trên kênh số
· Mức 4: Hoàn toàn số hóa và tự động hóa
- Đánh giá theo trải nghiệm khách hàng:
· Thời gian hoàn thành quy trình
· Số bước cần thực hiện
· Tỉ lệ lỗi/sự cố
· Mức độ hài lòng của khách hàng
2. Kỳ công bố: Hàng năm.
3. Nguồn số liệu: Bổ sung vào chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Công nghệ thông tin.
0902. Tổng đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số
1. Khái niệm, phương pháp tính
Tổng đầu tư cho công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) là tổng số tiền các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã chi phí vào lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số trong một khoảng thời gian. 
Các chi phí về CNTT, CĐS bao gồm chi phí mua sắm, đầu tư, thuê mượn lần đầu, bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho phần cứng, phần mềm, dịch vụ CNTT, hạ tầng CNTT, đường truyền kết nối, an toàn thông tin, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực CNTT và CĐS, tuyển dụng và đào tạo nhân lực CNTT và các chi phí liên quan khác.
2. Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam.
3. Kỳ công bố: Hàng năm.
4. Nguồn số liệu: bổ sung vào chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Công nghệ thông tin.
0903. Tổng đầu tư cho an toàn thông tin
1. Khái niệm, phương pháp tính
Tổng đầu tư cho an toàn thông tin là tổng số tiền các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức trung gian thanh toán đã chi phí cho công tác bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.
Chi phí về an toàn thông tin bao gồm chi phí mua sắm và triển khai các giải pháp an ninh mạng, chi phí tư vấn và thuê dịch vụ an toàn thông tin, chi phí tuyển dụng và đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và các chi phí về an toàn thông tin khác.
2. Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Bổ sung vào chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán.
[bookmark: _GoBack]5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Công nghệ thông tin.
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